
STT
Ghi 

chú

1
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5
6

7

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Hoàng Long Phó Hiệu trưởng, Trường THCS&THPT Đồng Tiến

2  Đinh Viết Cường Tổ trưởng GDTC-QPAN THCS&THPT Đồng Tiến

3 Nguyễn Thị Hương Tổ phó Ngoại ngữ, Trường THCS&THPT Đồng Tiến

4 Nguyễn Thị Ánh Ngọc TPT Đội, TrườngTHCS&THPT Đồng Tiến

5 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Giáo viên Trường THCS&THPT Đồng Tiến

6 Phạm Thị Thu Trang Tổ phó Tổ Văn phòng, Trường THCS&THPT Đồng Tiến

7 Huỳnh Thị Thanh Văn Kế toán, Trường THCS&THPT Đồng Tiến

8 Trần Thị Hằng Giáo viên, Trường THCS&THPT Đồng Tiến

9 Nguyễn Thị Bình Giáo viên, TrườngTHCS&THPT Đồng Tiến

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Phan Thị Thu Nhi Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

2 Bùi Thị Xinh Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

3 Trần Thị Kim Nhung Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

4 Phạm Ngọc Hoài Tổ trưởng Tổ Vật lý, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

5 Ngô Thị Thúy Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

6 Đào Thị Hảo
Tổ phó Tổ Tin học - Công nghệ, Trường THPT Nguyễn 

Hữu Cảnh

7 Hồ Thị Bảy Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

8 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Trương Thị Phượng Tổ trưởng Tổ Sinh học, Trường THPT Thanh Hòa

2 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên, Trường THPT Thanh Hòa

3 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên, Trường THPT Thanh Hòa

4 Cao Văn Ty Tổ trưởng Tổ Hóa học, Trường THPT Thanh Hòa

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH
Các tập thể và cá nhân được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen năm học 2023-2024

(Danh sách kèm theo Quyết định số 5219/QĐ-SGDĐT ngày  20/12/2024 của Sở GD&ĐT)

1. Trường THCS&THPT Đồng Tiến

2. Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

3. Trường THPT Thanh Hòa

Trường THPT Ngô Quyền
Trường THPT Chu Văn An
Trường THCS&THPT Võ Thị Sáu
Trường THCS&THPT Đắk Mai
Trường THPT Lộc Ninh 
Trường THPT Phước Bình

I. Tập thể

II. Cá nhân

Tên tập thể

Trường THPT Đồng Phú



5 Lê Quang Tiến Giáo viên, Trường THPT Thanh Hòa

6 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên, Trường THPT Thanh Hòa

7 Nguyễn Tuyên Huấn Tổ trưởng Tổ Vật lí, Trường THPT Thanh Hòa

8 Nguyễn Văn Toàn Giáo viên, Trường THPT Thanh Hòa

9 Kim Thị Út Mười Giáo viên, Trường THPT Thanh Hòa

10 Lê Văn Công Giáo viên, Trường THPT Thanh Hòa

11 Phan Vinh Quang Giáo viên, Trường THPT Thanh Hòa

12 Đoàn Ngọc Hoàng Tổ phó Tổ Tin học, Trường THPT Thanh Hòa

13 Nguyễn Thị Ngọc Hà
Tổ trưởng Tổ Sử-Giáo dục Công dân, Trường THPT 

Thanh Hòa

14 Ngô Thị Kiều Tổ trưởng Tổ Toán, Trường THPT Thanh Hòa

15 Trần Xuân Hà Giáo viên, Trường THPT Thanh Hòa

16 Ngô Thị Trung Kiên Giáo viên, Trường THPT Thanh Hòa

17 Nguyễn Thị Dịu Giáo viên, Trường THPT Thanh Hòa

18 Nguyễn Thị Đào Giáo viên, Trường THPT Thanh Hòa

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Nguyễn Thị Tú Giáo viên, Trường THPT Đăk Ơ

2 Lê Văn Cường Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT Đăk Ơ

3 Trương Thị Ly Nhân viên Thư viện, Trường THPT Đăk Ơ

4 Lê Thị Hương Giáo viên, Trường THPT Đăk Ơ

5 Phạm Thị Kiều Trang Giáo viên, Trường THPT Đăk Ơ

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Huỳnh Thị Nhị Quỳnh Giáo viên, Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

2 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên, Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

3 Nguyễn Thị Hương Giáo viên, Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

4 Phan Thị Hằng Giáo viên, Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

5 Ngô Văn Dũng Bí thư Đoàn, Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

6 Phan Lâm Giáo viên, trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

7 Hoàng Thị An
Tổ phó Tổ Ngữ văn - Lịch sử, Trường THCS&THPT 

Nguyễn Bỉnh Khiêm

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Nguyễn Phan Thục Hân Giáo viên, Trung tâm GDTX tỉnh

2 Phạm Minh Tuấn Giáo viên, Trung tâm GDTX tỉnh

3 Trịnh Thị Tính Giáo viên, Trung tâm GDTX tỉnh

4 Nguyễn Thị Kim Anh Thư viện, Trung tâm GDTX tỉnh

5 Vũ Thị Thanh Văn thư -Thủ quỹ, Trung tâm GDTX tỉnh

6 Nguyễn Mạnh Cường  Y tế, Trung tâm GDTX tỉnh

7 Nguyễn Thị Vị Giáo viên, Trung tâm GDTX tỉnh

8 Nguyễn Thị Thanh Dung Phó Trưởng phòng Dạy văn hóa, Trung tâm GDTX tỉnh

9 Nguyễn Thị Kim Liên Giáo viên, Trung tâm GDTX tỉnh

4. Trường THPT Đăk Ơ

5. Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

6. Trung tâm GDTX tỉnh



10 Mai Thị Lan Giáo viên, Trung tâm GDTX tỉnh

11 Lê Văn Đăng Giáo viên, Trung tâm GDTX tỉnh

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Phạm Thế Nam Phó Hiệu trưởng, Trường PT DTNT THPT Bình Phước

2 Lục Hữu Bằng Bí thư Đoàn, Trường PTDTNT THPT Bình Phước

3 Vũ Thanh Thủy
 Tổ trưởng Tổ Toán-Lý-Tin, Trường PTDTNT THPT Bình 

Phước

4 Vũ Thu Minh Nguyệt Giáo viên, Trường PTDTNT THPT Bình Phước

5 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên, Trường PTDTNT THPT Bình Phước

6 Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên, Trường PTDTNT THPT Bình Phước

7 Nguyễn Ngọc Minh Giáo viên, Trường PTDTNT THPT Bình Phước

8 Đàm Thị Vân Giáo viên, Trường PTDTNT THPT Bình Phước

9 Nông Đức Thuận Giáo viên, Trường PTDTNT THPT Bình Phước

10 Hà Thị Thúy Hằng Giáo viên, Trường PTDTNT THPT Bình Phước

11 Đỗ Thị Thu Phương Giáo viên, Trường PTDTNT THPT Bình Phước

12 Huỳnh Thị Tư Em Giáo viên, Trường PTDTNT THPT Bình Phước

13 Đào Thị Tâm Giáo viên, Trường PTDTNT THPT Bình Phước

14 Bùi Thị Nhiệm Giáo viên, Trường PTDTNT THPT Bình Phước

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Đàm Mạnh Hùng Giáo viên, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh

2 Trương Thuý Sơn
Tổ phó Tổ Tiếng Anh, Trường THCS&THPT Lương Thế 

Vinh

3 Nguyễn Văn Mạnh
Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh, Trường THCS&THPT Lương 

Thế Vinh

4 Hoàng Công Hà Giáo viên, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh

5 Ma Hơ Lý Giáo viên, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh

6 Ngô Quốc Dương Giáo viên, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh

7 Hoàng Văn Lưu Giáo viên, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh

8 Trần Văn Thế Giáo viên, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh

9 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh

10 Phạm Văn Phú
Tổng phụ trách Đội, Trường THCS&THPT Lương Thế 

Vinh

11 Nguyễn Hữu Hùng Tổ phó Tổ Toán, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh

12 Hồ Thị Phương Trang Giáo viên, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Nguyễn Văn Vĩnh Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Đồng Phú

2 Võ Thị Phương Anh Giáo viên, Trường THPT Đồng Phú

3 Hoàng Thị Ngọc Anh Tổ trưởng Tổ Vật lý-Công nghệ, Trường THPT Đồng Phú

4 Bùi Hồng Đoàn Tổ phó tổ Vật lý-Công nghệ, Trường THPT Đồng Phú

5 Phạm Thị Xuân Diệu Giáo viên, Trường THPT Đồng Phú

7. Trường PT DTNT THPT Bình Phước

8. Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh

9. Trường THPT Đồng Phú



6 Lê Cao Đài Giáo viên, Trường THPT Đồng Phú

7 Phạm Thị Tuyết Minh Giáo viên, Trường THPT Đồng Phú

8 Phan Thị Vy Phương Giáo viên, Trường THPT Đồng Phú

9 Phạm Thị Tuyết Giáo viên, Trường THPT Đồng Phú

10 Nguyễn Thị Mai Trâm Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ, Trường THPT Đồng Phú

11 Hoàng Thanh Sang Giáo viên, Trường THPT Đồng Phú

12 Nguyễn Hồng Huệ Tổ phó tổ Vật lý-Công nghệ, Trường THPT Đồng Phú

13 Bùi Văn Dũng Giáo viên, Trường THPT Đồng Phú

14 Trương Văn Linh Tổ phó tổ Toán-Tin, Trường THPT Đồng Phú

15 Phạm Đức Duy Giáo viên, Trường THPT Đồng Phú

16 Nguyễn Thị Hà Giáo viên, Trường THPT Đồng Phú

17 Chu Thị Bích Ngọc Giáo viên, Trường THPT Đồng Phú

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Thiều Văn Ánh Tổ trưởng Tổ Toán - Tin, Trường THPT Thống Nhất

2 Lê Thị Chung Giáo viên, Trường THPT Thống Nhất

3 Phạm Duy Phương Giáo viên, Trường THPT Thống Nhất

4 Nguyễn Thị Thuỳ Giáo viên, Trường THPT Thống Nhất

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Hoàng Thị Liên Giáo viên, Trường THPT Ngô Quyền 

2 Nguyễn Thị Ngọc Liên Giáo viên, Trường THPT Ngô Quyền 

3 Ngô Nguyễn Hữu Kế Giáo viên, Trường THPT Ngô Quyền 

4 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên, Trường THPT Ngô Quyền 

5 Phạm Công Lợi Giáo viên, Trường THPT Ngô Quyền 

6 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên, Trường THPT Ngô Quyền 

7 Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên, Trường THPT Ngô Quyền 

8 Lại Thị Hồng Xuân Giáo viên, Trường THPT Ngô Quyền 

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Phạm Xuân Dũng Tổ trưởng Tổ Toán - Tin, Trường THPT Chu Văn An

2 Phạm Thị Như  Quỳnh Giáo viên, Trường THPT Chu Văn An

3 Đặng Ngọc Phú Giáo viên, Trường THPT Chu Văn An

4 Nguyễn Thị Hoài Anh Giáo viên, Trường THPT Chu Văn An

5 Hoàng Thi Hảo Giáo viên, Trường THPT Chu Văn An

6 Chu Thị Tiềm Giáo viên, Trường THPT Chu Văn An

7 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên, Trường THPT Chu Văn An

8 Phạm Xuân Thương Giáo viên, Trường THPT Chu Văn An

9 Hoàng Thị Hòa Giáo viên, Trường THPT Chu Văn An

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Lê Minh Tuyến Tổ phó Tổ Toán - Tin, Trường THPT Lộc Hiệp

2 Điểu Anh Tú Giáo viên, Trường THPT Lộc Hiệp

10. Trường THPT Thống Nhất

11. Trường THPT Ngô Quyền 

12. Trường THPT Chu Văn An

13. Trường THPT Lộc Hiệp



3 Võ Viết Trường Giáo viên, Trường THPT Lộc Hiệp

4 Phan Thị Thúy Hương Giáo viên, Trường THPT Lộc Hiệp

5 Nguyễn Anh Tường Giáo viên, Trường THPT Lộc Hiệp

6 Nguyễn Thị Nhung Tổ trưởng Tổ Văn phòng, Trường THPT Lộc Hiệp

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Nguyễn Quỳnh Thơ Giáo viên, Trường THCS&THPT Võ Thị Sáu

2 Mai Văn Vượng
Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ - Tin học, Trường THCS&THPT 

Võ Thị Sáu

3 Bùi Quốc Huy Giáo viên, Trường THCS&THPT Võ Thị Sáu

4 Hồ Thị Hoài Anh Giáo viên, Trường THCS&THPT Võ Thị Sáu

5 Lưu Thanh Bất
Tổ trưởng Tổ Văn phòng, Trường THCS&THPT Võ Thị 

Sáu

6 Ngô Văn Phùng Giáo viên, Trường THCS&THPT Võ Thị Sáu

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Nguyễn Thị Thuỳ Nhân viên, Trường THCS&THPT Đắk Mai

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Cao Vũ Mưu Hiệu trưởng, Trường THPT Đồng Xoài

2 Trần Thị Thuỳ Hiên Tổ trưởng Tổ Lý-CN, Trường THPT Đồng Xoài

3 Bùi Quang Bốn Tổ trưởng Tổ Toán, Trường THPT Đồng Xoài

4 Lê Thúc Phương Giáo viên, Trường THPT Đồng Xoài

5 Nguyễn Văn Trung Tổ phó Tổ Hóa, Trường THPT Đồng Xoài

6 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Giáo viên, Trường THPT Đồng Xoài

7 Phạm Thị Thanh Bình Tổ phó Tổ Anh, Trường THPT Đồng Xoài

8 Bùi Thị Vỹ Giáo viên, Trường THPT Đồng Xoài

9 Nguyễn Hữu Tiến Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Đồng Xoài

10 Bùi Duy Phúc Tổ trưởng tổ Văn, Trường THPT Đồng Xoài

11 Trần Thị Cúc Giáo viên, Trường THPT Đồng Xoài

12 Phạm Thị Thu Hiền Tổ phó Tổ Văn, Trường THPT Đồng Xoài

13 Cao Thị Ý Giáo viên, Trường THPT Đồng Xoài

14 Lê Thị Thu Thủy Giáo viên, Trường THPT Đồng Xoài

15 Nguyễn Văn Cảnh Giáo viên, Trường THPT Đồng Xoài

16 Võ Thị Như Thắm Giáo viên, Trường THPT Đồng Xoài

17 Vũ Thị Phương Giáo viên, Trường THPT Đồng Xoài

18 Bùi Thị Thùy Dương Giáo viên, Trường THPT Đồng Xoài

19 Nguyễn T.Thanh Loan Giáo viên, Trường THPT Đồng Xoài

20 Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên, Trường THPT Đồng Xoài

21 Vũ Văn Tuyến Giáo viên, Trường THPT Đồng Xoài

22 Đinh Ngọc Sơn Tổ phó Tổ Sử-Địa-GDKT&PL, Trường THPT Đồng Xoài

23 Nguyễn Thị Ái Linh Giáo viên, Trường THPT Đồng Xoài

24 Ngô Quang Cường Giáo viên, Trường THPT Đồng Xoài

14. Trường THCS&THPT Võ Thị Sáu

15. Trường THCS&THPT Đắk Mai

16. Trường THPT Đồng Xoài



25 Đường Thị Bình Giáo viên, Trường THPT Đồng Xoài

26 Ngô Thị Thanh Giáo viên, Trường THPT Đồng Xoài

27 Võ Tấn Tài Giáo viên, Trường THPT Đồng Xoài

28 Trần Thùy Dung Giáo viên, Trường THPT Đồng Xoài

29 Trần Thị Sáng Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Đồng Xoài

30 Nguyễn Thị Thu Ngân Giáo viên, Trường THPT Đồng Xoài

31 Trương Thị Lệ Duyên Giáo viên, Trường THPT Đồng Xoài

32 Trịnh Tuấn Anh Giáo viên, Trường THPT Đồng Xoài

33 Nguyễn Khắc Đạt Giáo viên, Trường THPT Đồng Xoài

34 Nguyễn Thị Ly Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Đồng Xoài

35 Nguyễn Thị Ly Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Đồng Xoài

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Lê Đăng Thị Giáo viên, Trường THPT chuyên Quang Trung

2 Nguyễn Nhật Trường Giáo viên, Trường THPT chuyên Quang Trung

3 Nguyễn Thị Lệ Mỹ Giáo viên, Trường THPT chuyên Quang Trung

4 Dương Thị Hồng Thúy Giáo viên, Trường THPT chuyên Quang Trung

5 Trịnh Đình Chung
Tổ trưởng Tổ Ngữ văn, Trường THPT chuyên Quang 

Trung

6 Cao Thị Hoan Giáo viên, Trường THPT chuyên Quang Trung

7 Phạm Ngọc Lệ Giáo viên, Trường THPT chuyên Quang Trung

8 Cao Thị Lan Hương Giáo viên, Trường THPT chuyên Quang Trung

9 Vũ Thị Thương Giáo viên, Trường THPT chuyên Quang Trung

10 Phạm Xuân Tình Giáo viên, Trường THPT chuyên Quang Trung

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Nguyễn Thị Vân  Tổ trưởng Văn phòng, Trường THPT Bù Đăng

2 Phạm Thị Thu Ngân Giáo viên, Trường THPT Bù Đăng

3 Nguyễn Thanh Chương Giáo viên, Trường THPT Bù Đăng

4 Phạm Thị Thơ Giáo viên, Trường THPT Bù Đăng

5 Nguyễn Huy Hải Phó Bì thư Đoàn, Trường THPT Bù Đăng

6 Trần Thị Thanh Thanh Giáo viên, Trường THPT Bù Đăng

7 Lê Thị Thúy Hằng Giáo viên, Trường THPT Bù Đăng

8 Nguyễn Khắc Kiên Giáo viên, Trường THPT Bù Đăng

9 Nguyễn Thị Thoa Giáo viên, Trường THPT Bù Đăng

10 Doanh Thị Hiền Giáo viên, Trường THPT Bù Đăng

11 Đỗ Thị Hằng Tổ phó tổ Vật Lý, Trường THPT Bù Đăng

12 Hồ Ngọc Lâm Giáo viên, Trường THPT Bù Đăng

13 Phan Thị Diệu Hồng Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh, Trường THPT Bù Đăng

14 Nguyễn Văn Long Giáo viên, Trường THPT Bù Đăng

15 Hoàng Trung Chính Giáo viên, Trường THPT Bù Đăng

16 Lê Văn Hưởng Giáo viên, Trường THPT Bù Đăng

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

17. Trường THPT chuyên Quang Trung

18. Trường THPT Bù Đăng

19. Trường THCS&THPT Minh Hưng



1 Nguyễn Thị Ngọc Mai Giáo viên, Trường THCS&THPT Minh Hưng

2 Lê Duy Sơn Giáo viên, Trường THCS&THPT Minh Hưng

3 Vũ Thị Hằng Giáo viên, Trường THCS&THPT Minh Hưng

4 Hoàng Thị Nguyệt Giáo viên, Trường THCS&THPT Minh Hưng

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Nguyễn Thị Trang Giáo viên, Trường THPT Trần Phú

2 Đỗ Văn Tân Bí thư Đoàn, Trường THPT Trần Phú

3 Hà Thị Sơn Giáo viên, Trường THPT Trần Phú

4 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên, Trường THPT Trần Phú

5 Đào Thị Phương Giáo viên, Trường THPT Trần Phú

6 Đỗ Thị Phương Giáo viên, Trường THPT Trần Phú

7 Lê Khắc Huân
Tổ phó Tổ Sử - Địa - Gáo dục công dân, Trường THPT 

Trần Phú

8 Nguyễn Thị Tuyết Anh Giáo viên, Trường THPT Trần Phú

9 Lê Thị Lan Sa Giáo viên, Trường THPT Trần Phú

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Trần Văn Dụ Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Du

2 Nguyễn Thị Bích Thảo Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Du

3 Phan Thị Thái Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Du

4 Võ Thị Thanh Xuân Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Du

5 Nguyễn Thị Cam Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Du

6 Nguyễn Thị Hà Giang Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Du

7 Lê Xuân Hải Bí thư Đoàn, Trường THPT Nguyễn Du

8 Đỗ Thị Thanh Tổ phó Tổ Địa - Tin, Trường THPT Nguyễn Du

9 Nguyễn Hữu Nguyên Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Du

10 Bùi Hữu Thắm Tổ phó Tổ Toán, Trường THPT Nguyễn Du

11 Mai Xuân Nghiệp Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Du

12 Ngô Thị Thanh Xuân Tổ trưởng Tổ Toán, Trường THPT Nguyễn Du

13 Nguyễn Thị Lâm Tổ trưởng Tổ Anh văn, Trường THPT Nguyễn Du

14 Dương Thị Vân Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Du

15 Phan Anh Tuấn Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Du

16 Phạm Thị Thúy Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Du

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Bùi Thị Ngọc Anh Tổ trưởng Tổ Toán - Tin học, Trường THPT Phú Riềng

2 Trình Văn Hòa Giáo viên, Trường THPT Phú Riềng

3 Đỗ Thị Thanh Loan Giáo viên, Trường THPT Phú Riềng

4 Phạm Thị Hảo Tổ phó Tổ Toán - Tin học, Trường THPT Phú Riềng

5 Lê Thị Hồng Gấm Giáo viên, Trường THPT Phú Riềng

6 Huỳnh Phi Thuần Giáo viên, Trường THPT Phú Riềng

7 Tạ Thị Bích Ngọc Giáo viên, Trường THPT Phú Riềng

8 Phạm Thành Công Tổ phó Tổ Ngữ văn - Âm nhạc, Trường THPT Phú Riềng

20. Trường THPT Trần Phú

21. Trường THPT Nguyễn Du

22. Trường THPT Phú Riềng



9 Phạm Hồng Lĩnh Giáo viên, Trường THPT Phú Riềng

10 Đặng Ngọc Long
Tổ phó Tổ Lịch sử - Địa lí - GDKTPL, Trường THPT Phú 

Riềng

11 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên, Trường THPT Phú Riềng

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Nguyễn Văn Thạch Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Lộc Ninh

2 Phạm Phan Thị Thục Huyền Tổ trưởng Tổ Ngoại Ngữ, Trường THPT Lộc Ninh

3 Văn Công Vương Tổ phó Tổ Toán học, Trường THPT Lộc Ninh

4 Huỳnh Thị Trúc Loan Giáo viên, Trường THPT Lộc Ninh

5 Nguyễn Trần Phước Toàn Giáo viên,Trường THPT Lộc Ninh

6 Phạm Thị Diễm Hương Giáo viên, Trường THPT Lộc Ninh

7 Lê Sỹ Minh Phó Bí thư Đoàn, Trường THPT Lộc Ninh

8 Đặng Thị Ngã Giáo viên, Trường THPT Lộc Ninh

9 Phan Thị Thương Giáo viên, Trường THPT Lộc Ninh

10 Trần Hải Nam Giáo viên, Trường THPT Lộc Ninh

11 Lê Thanh Long Giáo viên, Trường THPT Lộc Ninh

12 Đoàn Thị Luân Giáo viên, Trường THPT Lộc Ninh

13 Lại Thị Hồng Hải Giáo viên, Trường THPT Lộc Ninh

14 Nguyễn Thị Ngọc Thủy Giáo viên, Trường THPT Lộc Ninh

15 Đỗ Văn Cường Giáo viên, Trường THPT Lộc Ninh

16 Lê Thị Giang Giáo viên, Trường THPT Lộc Ninh

17 Lê Bá Hạnh Giáo viên, Trường THPT Lộc Ninh

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Lê Thị Thu Hiền Tổ phó Tổ Hóa học, Trường THPT Đa Kia

2 Phan Thị Thơm
Tổ phó Tổ Lịch sử - Địa lí - GDKTPL, Trường THPT Đa 

Kia

3 Lương Văn Tùng Giáo viên, Trường THPT Đa Kia

4 Đoàn Thị Thu Hiền Giáo viên, Trường THPT Đa Kia

5 Võ Văn Bình Tổ trưởng Tổ Toán - Tin học, Trường THPT Đa Kia

6 Nguyễn Thị Hồng Phúc Giáo viên, Trường THPT Đa Kia

7 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên, Trường THPT Đa Kia

8 Phan Thị Loan Giáo viên, Trường THPT Đa Kia

9 Trần Hữu Chung Tổ phó Tổ Vật lí - CNCN, Trường THPT Đa Kia

10 Huỳnh Thị Mai Thi Giáo viên, Trường THPT Đa Kia

11 Nguyễn Thị Thúy Phượng Giáo viên, Trường THPT Đa Kia

12 Lê Thị Toàn Giáo viên, Trường THPT Đa Kia

13 Mai Thế Nguyên Giáo viên, Trường THPT Đa Kia

14 Vũ Thị Tuyên Giáo viên, Trường THPT Đa Kia

15 Võ Hoàng Oanh Giáo viên, Trường THPT Đa Kia

16 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên, Trường THPT Đa Kia

17 Nguyễn Đình Bình Giáo viên, Trường THPT Đa Kia

18 Nguyễn Ngọc Anh Giáo viên, Trường THPT Đa Kia

23. Trường THPT Lộc Ninh

24. Trường THPT Đa Kia

25. Trường THCS&THPT Tân Tiến



STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Trương Thị Thùy Trang Phó Hiệu trưởng, Trường THCS&THPT Tân Tiến

2 Trần Minh Trí Phó Hiệu trưởng, Trường THCS&THPT Tân Tiến

3 Nguyễn Thị Lánh Giáo viên, Trường THCS&THPT Tân Tiến

4 Nguyễn Thị Kim Huệ Giáo viên, Trường THCS&THPT Tân Tiến

5 Lường Thị Thi Giáo viên, Trường THCS&THPT Tân Tiến

6 Nguyễn Thị Vân Giáo viên, Trường THCS&THPT Tân Tiến

7 Cao Thị Nghĩa Tổ trưởng Tổ Vật lí, Trường THCS&THPT Tân Tiến

8 Đậu Thị Bích Hường Giáo viên, Trường THCS&THPT Tân Tiến

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Nguyễn Văn An Phó Hiệu trưởng, Trường THPT chuyên Bình Long

2 Trương Thị Dung Giáo viên, Trường THPT chuyên Bình Long

3 Lê Thị Như Mai Giáo viên, Trường THPT chuyên Bình Long

4 Đoàn Xuân Lan Giáo viên, Trường THPT chuyên Bình Long

5 Nguyễn Xuân Lộc Giáo viên, Trường THPT chuyên Bình Long

6 Hồ Thị Hà Giáo viên, Trường THPT chuyên Bình Long

7 Nguyễn Thị Hoài Thương Giáo viên, Trường THPT chuyên Bình Long

8 Trần Vũ Mai Vũ Giáo viên, Trường THPT chuyên Bình Long

9 Lê Thị Phương Thùy Giáo viên, Trường THPT chuyên Bình Long

10 Vũ Kim Tượng Giáo viên, Trường THPT chuyên Bình Long

11 Đỗ Quang Thắng Giáo viên, Trường THPT chuyên Bình Long

12 Nguyễn Thị Hương Tổ trưởng tổ Tiếng Anh, Trường THPT chuyên Bình Long

13 Phạm Phương Thảo Giáo viên, Trường THPT chuyên Bình Long

14 Lê Minh Sang
Tổ trưởng Tổ Văn phòng,  Trường THPT chuyên Bình 

Long

15 Cao Thị Lộc Giáo viên, Trường THPT chuyên Bình Long

16 Lê Thị Loan Nhân viên, Trường THPT chuyên Bình Long

17 Phạm Thị Thảo Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT chuyên Bình Long

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Hồ Thị Nga Giáo Viên, Trường THPT Nguyễn Khuyến

2 Hoàng Xuân Lãm Giáo Viên, Trường THPT Nguyễn Khuyến

3 Bành Thị Hương Giáo Viên, Trường THPT Nguyễn Khuyến

4 Nguyễn Thị Huyền Giáo Viên, Trường THPT Nguyễn Khuyến

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Cao Quang Hùng Hiệu trưởng, Trường THPT Hùng Vương 

2 Nghiêm Thị Tình Giáo viên, Trường THPT Hùng Vương

3 Lê Thị Hồng Thơ Giáo viên, Trường THPT Hùng Vương

4 Văn Nữ Ngọc Uyên Giáo viên, Trường THPT Hùng Vương

27. Trường THPT Nguyễn Khuyến

28. Trường THPT Hùng Vương

26. Trường THPT chuyên Bình Long



5 Phạm Thị Nghiệp Giáo viên, Trường THPT Hùng Vương

6 Phan Thị Thanh Hà Giáo viên Trường THPT Hùng Vương

7 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên, Trường THPT Hùng Vương

8 Chung Nguyễn Thanh Thảo Giáo viên, Trường THPT Hùng Vương

9 Nguyễn Thị Thục Nhàn Giáo viên, Trường THPT Hùng Vương

10 Hoàng Thế Quang Giáo viên, Trường THPT Hùng Vương

11 Đinh Thị Bảo Ngọc Giáo viên, Trường THPT Hùng Vương

12 Trương Thị Quyên Giáo viên, Trường THPT Hùng Vương

13 Đặng Thị Minh Giáo viên, Trường THPT Hùng Vương

14 Phan Văn Toán Giáo viên, Trường THPT Hùng Vương

15 Phạm Thị Thanh Tâm Giáo viên, Trường THPT Hùng Vương

16 Đậu Ngọc Hoàng Tổ phó Tổ Vật lí, Trường THPT Hùng Vương

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Nguyễn Thiện Chí
Tổ trưởng Tổ Lý - Tin - KTCN, Trường THPT Chơn 

Thành

2 Ngô Thị Hiền Giáo viên Tổ Hóa - Sinh, Trường THPT Chơn Thành

3 Đỗ Thị Xuân Hương Tổ trưởng Tổ Văn, Trường THPT Chơn Thành

4 Phan Thụy Kim Ngân Giáo viên Tổ Anh Văn, Trường THPT Chơn Thành

5 Vũ Thị Hoa Mai Tổ phó Tổ Anh Văn, Trường THPT Chơn Thành

6 Trần Xuân Trình Tổ phó Tổ Lý - Tin - KTCN, Trường THPT Chơn Thành

7 Nguyễn Thị Thu Hương Tổ trưởng Tổ Văn phòng, Trường THPT Chơn Thành

8 Hồ Thị Trâm Giáo viên Tổ Lý - Tin - KTCN, Trường THPT Chơn Thành

9 Nguyễn Thị Ninh
Giáo viên Tổ Sử - Địa - GDCD, Trường THPT Chơn 

Thành

10 Hà Thị Thanh Thủy
Tổ trưởng Tổ Sử - Địa - GDCD, Trường THPT Chơn 

Thành

11 Đặng Xuân Lực Giáo viên Tổ Hóa - Sinh, Trường THPT Chơn Thành, 

12 Trương Tuấn Anh Giáo viên Tổ Văn, Trường THPT Chơn Thành

13 Võ Quốc Vinh Giáo viên Tổ Toán, Trường THPT Chơn Thành Phước

14 Phạm Thị Ngọc Thúy Giáo viên Tổ Anh Văn, Trường THPT Chơn Thành

15 Võ Thị Thu Hiền Giáo viên Tổ Văn, Trường THPT Chơn Thành

16 Hồ Thị Tuyết Giáo viên Tổ Toán, Trường THPT Chơn Thành

17 Hoàng Thanh Minh Tổ trưởng Tổ Anh Văn, Trường THPT Chơn Thành

18 Trần Thu Hòa Giáo viên Tổ Hóa - Sinh, Trường THPTChơn Thành

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Ngô Văn Hiệp Giáo viên, Trường THPT Lê Quý Đôn

2 Nguyễn Thị Duân Giáo viên, Trường THPT Lê Quý Đôn

3 Phạm Thị Minh Hưng Giáo viên, Trường THPT Lê Quý Đôn

4 Lê Thị Hoa Giáo viên, Trường THPT Lê Quý Đôn

5 Hoàng Thị Phụng Hảo Tổ phó Tổ Vật lí – Công nghệ, Trường THPT Lê Quý Đôn

6 Lê Thị Cúc Giáo viên, Trường THPT Lê Quý Đôn

29. Trường THPT Chơn Thành

30. Trường THPT Lê Quý Đôn



7 Trần Thị Hoài Na Giáo viên, Trường THPT Lê Quý Đôn

8 Nguyễn Thị Bảy Giáo viên, Trường THPT Lê Quý Đôn

9 Hồ Thị Bảo Lộc Tổ trưởng Tổ Hóa – Sinh, Trường THPT Lê Quý Đôn

10 Trần Thị Phượng Giáo viên, Trường THPT Lê Quý Đôn

11 Nguyễn Thị Nghị Giáo viên, Trường THPT Lê Quý Đôn

12 Vũ Thị Giang Giáo viên, Trường THPT Lê Quý Đôn

13 Nguyễn Việt Hà Giáo viên, Trường THPT Lê Quý Đôn

14 Mai Xuân Hoàng Giáo viên, Trường THPT Lê Quý Đôn

15 Lê Văn Coóng Giáo viên, Trường THPT Lê Quý Đôn

16 Ngô Thị Hiền Giáo viên, Trường THPT Lê Quý Đôn

17 Đinh Xuân Cần Giáo viên, Trường THPT Lê Quý Đôn

18 Nguyễn Thị Lộc Giáo viên, Trường THPT Lê Quý Đôn

19 Dương  Thị Phương Thảo Giáo viên, Trường THPT Lê Quý Đôn

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Nguyễn Văn Định Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Nguyễn Huệ

2 Cao Thị Nguyên Tổ phó Tổ Toán, Trường THPT Nguyễn Huệ

3 Vũ Lan Anh Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Huệ

4 Định Thị Minh Soan Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Huệ

5 Đặng Văn Đàm Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Huệ

6 Nguyễn Minh Châu Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Huệ

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Nguyễn Thế Hùng
Hiệu trưởng, Trường PT DTNT THCS&THPT Bù Gia 

Mập

2 Đoàn Anh Sơn Giáo viên, Trường PT DTNT THCS&THPT Bù Gia Mập

3 Lê Ngọc Linh Giáo viên, Trường PT DTNT THCS&THPT Bù Gia Mập

4 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên, Trường PT DTNT THCS&THPT Bù Gia Mập

5 Trần Thị Kim Chi Giáo viên, Trường PT DTNT THCS&THPT Bù Gia Mập

6 Nguyễn Thị Ngọc Ny Giáo viên, Trường PT DTNT THCS&THPT Bù Gia Mập

7 Nguyễn Xuân Trân Giáo viên, Trường PT DTNT THCS&THPT Bù Gia Mập

8 Điểu Thị Khươi
Tổ phó Tổ Sử - Địa - Nghệ thuật - Ngoại ngữ, Trường PT 

DTNT THCS&THPT Bù Gia Mập

9 Phạm Thị Thương Giáo viên, Trường PT DTNT THCS&THPT Bù Gia Mập

10 Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Tổ trưởng Tổ Văn - GDKT&PL, Trường PT DTNT 

THCS&THPT Bù Gia Mập

11 Trà Thanh Quân
Tổ phó Tổ Văn - GDKT&PL, Trường PT DTNT 

THCS&THPT Bù Gia Mập

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Nguyễn Hữu Toàn Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Lộc Thái

2 Đào Xuân Lương Chủ tịch Công đoàn, Trường THPT Lộc Thái

3 Phan Ngọc Lân Giáo viên, Trường THPT Lộc Thái

4 Trần Thị Nga Giáo viên, Trường THPT Lộc Thái

32. Trường PT DTNT THCS&THPT Bù Gia Mập

33. Trường THPT Lộc Thái

31. Trường THPT Nguyễn Huệ



5 Nguyễn Thị Tam Giáo viên, Trường THPT Lộc Thái

6 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên, Trường THPT Lộc Thái

7 Hồ Thị Kim Anh Giáo viên, Trường THPT Lộc Thái

8 Nguyễn Hồng Tài Giáo viên, Trường THPT Lộc Thái

9 Bùi Thị Thanh Tùng Giáo viên, Trường THPT Lộc Thái

10 Vũ Thị Mến Tổ trưởng Tổ Ngữ Văn, Trường THPT Lộc Thái

11 Nguyễn Thị Xin Tổ phó Tổ Toán, Trường THPT Lộc Thái

12 Lê Hữu Huy Giáo viên, Trường THPT Lộc Thái

13 Hoàng Ngô Tố Linh Giáo viên, Trường THPT Lộc Thái

14 Phạm Văn Quyền Bí thư Đoàn, Trường THPT Lộc Thái

15 Đinh Thị Mỹ Diệu Tổ phó Tổ Hoá Học, Trường THPT Lộc Thái

16 Đặng Thu Thuỷ Giáo viên, Trường THPT Lộc Thái

17 Nguyễn Thị Lê Giáo viên, Trường THPT Lộc Thái

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1  Trịnh Huỳnh Cương Chủ tịch Công đoàn, Trường THPT TX Bình Long

2  Phạm Thị Quyên Giáo viên, Trường THPT TX Bình Long

3  Vũ Thị Hải Yến Giáo viên, Trường THPT TX Bình Long

4  Nguyễn Thị Bích Thu
Tổ phó Tổ Ngữ văn- Âm nhạc, Trường THPT TX Bình 

Long

5 Lê Thị Thu Hằng Giáo viên, Trường THPT TX Bình Long

6 Trần Thị Hồng Giáo viên, Trường THPT TX Bình Long

7 Phạm Thị Minh Giáo viên, Trường THPT TX Bình Long

8 Hoàng Thị Thanh Nga Giáo viên, Trường THPT TX Bình Long

9 Nguyễn Thị Thế Kế toán, Trường THPT TX Bình Long

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Hoàng Thị Minh Phương Tổ phó Tổ Hóa, Trường THPT Phước Bình

2 Bùi Thị Xoan Giáo viên, Trường THPT Phước Bình

3 Võ Thị Trúc Giáo viên, Trường THPT Phước Bình

4 Võ Thị Hằng Giáo viên, Trường THPT Phước Bình

5 Võ Thành Khánh Giáo viên, Trường THPT Phước Bình

6 Nguyễn Thị Huyền Trang Giáo viên, Trường THPT Phước Bình

7 Hoàng Trung Thông Giáo viên, Trường THPT Phước Bình

8 Trần Thị Hồng Giáo viên, Trường THPT Phước Bình

9 Lê Thị Bình Giáo viên, Trường THPT Phước Bình

10 Hoàng Thị Mỹ Phượng Tổ phó Tổ Ngoại ngữ, Trường THPT Phước Bình

11 Hà Thị Thu Nguyệt Tổ trưởng Tổ Tin học, Trường THPT Phước Bình

12 Nguyễn Trường Giang Giáo viên, Trường THPT Phước Bình

13 Cao Xuân Mão Giáo viên, Trường THPT Phước Bình

14 Trương Thị Hồng Giáo viên, Trường THPT Phước Bình

15 Nguyễn Thị Thuỳ Giáo viên, Trường THPT Phước Bình

16 Phạm Thị Hồng Loan Giáo viên, Trường THPT Phước Bình

17 Nguyễn Ngọc Thưởng Giáo viên, Trường THPT Phước Bình

36. Trường THPT TX Phước Long

34. Trường THPT TX Bình Long

35. Trường THPT Phước Bình



STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Phạm Huy Tuân Phó Hiệu trưởng, Trường THPT TX Phước Long

2 Nguyễn Văn Đức Giáo viên, Trường THPT TX Phước Long

3 Vũ Thị Hải Hà Giáo viên, Trường THPT TX Phước Long

4 Võ Thị Hà Lâm Giáo viên, Trường THPT TX Phước Long

5 Nguyễn Thị Vân Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ, Trường THPT TX Phước Long

6 Hồ Anh Việt
Tổ trưởng Tổ Vật lí - Công nghệ - Mĩ thuật, Trường THPT 

TX Phước Long

7 Phạm Hữu Tuấn Giáo viên, Trường THPT TX Phước Long

8 Trần Thị Đào Giáo viên, Trường THPT TX Phước Long

9 Lê Thị Tùng Giáo viên, Trường THPT TX Phước Long

10 Trần Phạm Ngọc Anh Giáo viên, Trường THPT TX Phước Long

11 Nguyễn Thị Ngọc Tuyến Giáo viên, Trường THPT TX Phước Long

12 Phan Thị Đoan Trang Giáo viên, Trường THPT TX Phước Long

13 Lê Thị Trâm Giáo viên, Trường THPT TX Phước Long

14 Lương Văn Tiến
Tổ phó Tổ Lịch sử - Địa lí - GDKT&PL, Trường THPT 

TX Phước Long

15 Hoàng Thị Tuyến Giáo viên, Trường THPT TX Phước Long

16 Phí Văn Dương Giáo viên, Trường THPT TX Phước Long

17 Nguyễn Thị Khánh Ly Giáo viên, Trường THPT TX Phước Long

18 Phan Nhân Hùng Giáo viên, Trường THPT TX Phước Long

19 Lại Thị Quyên Giáo viên, Trường THPT TX Phước Long

20 Phạm Ngọc Khiêm Giáo viên, Trường THPT TX Phước Long
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